
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Lương Dự 20/4/1961 Nam
Xã Tam Giang, 

huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam

Kinh Không
Thôn Lập Định 2, xã 
Cam Hòa, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Cam Lâm

Huyện ủy 
Cam Lâm 25/6/1984 12/12

Cử nhân khoa học, 
chuyên ngành Xây 

dựng Đảng và Chính 
quyền Nhà nước 

Cao cấp Anh văn 
trình độ B 

Đại biểu HĐND cấp 
huyện, cấp tỉnh nhiệm 

kỳ 2011-2016

2 Trần Thị Lệ Huyền 13/12/1982 Nữ

Xã Hành Thịnh, 
huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng 
Ngãi

Kinh Không
Thôn Vinh Bình, xã 

Cam Tân, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Huyện ủy viên, Bí thư 
Chi bộ, Trưởng phòng 
Tài chính - Kế hoạch 

huyện Cam Lâm

Phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện 

Cam Lâm
18/5/2005 12/12 Cử nhân Kế toán Cao cấp Anh văn 

trình độ B 

Đại biểu HĐND xã 
Cam Tân nhiệm kỳ 

2011-2016

3 Nguyễn Thanh Lâm 21/9/1961 Nam
Xã Bình An, 

huyện Tây Sơn, 
tỉnh Bình Định

Kinh Không
297 Lê Hồng Phong, Tp 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị

Công ty Cổ phần 
Điện lực Khánh Hòa 08/11/1986 12/12 Đại học Điện

Thạc sĩ 
Mạng và 
Hệ thống 

điện

Cao cấp Anh văn 
trình độ B

Đại biểu HĐND tỉnh 
Khánh Hòa nhiệm kỳ: 

2011-2016

4 Nguyễn Văn Nhuận 20/01/1979 Nam
TT. Tam Quan, 

huyện Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định

Kinh Không

1/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P. Vĩnh Phước, 

TP. Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ 
tịch Hội LHTN VN tỉnh 

Khánh hòa, Chủ tịch 
Hội Sinh viên tỉnh 

Khánh Hòa

Tỉnh đoàn Khánh 
Hòa 19/5/2005 12/12 Cử nhân Khoa học Xã 

hội nhân văn Cao cấp

Tiếng 
Anh 

(chứng 
chỉ B)

5 Huỳnh Long Quân 29/12/1965 Nam

Xã Diên Điền, 
huyện Diên 

Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không
7A, đường Nguyễn 
Chánh, P. Lộc Thọ, 

Nha Trang, Khánh Hòa

Điều hành Quản lý 
Công ty Chế biến thủy 

sản xuất khẩu

Công ty Cổ phần 
Nha Trang Seafood-

F17
07/7/1998 12/12

Đại học Chế biển 
Thủy sản;

Đại học Quản trị Kinh 
doanh

Tiến sĩ Sơ cấp Anh văn 
trình độ B

6 Đào Công Thiên 10/6/1962 Nam
Xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Kinh Không
Số 3A Chi Lăng, P. 
Phước Tân, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh

UBND tỉnh Khánh 
Hòa 11/5/1995 12/12

Thạc sĩ Kinh tế, cử 
nhân tài chính kế toán, 

cử nhân luật
Thạc sĩ Cử nhân Anh văn 

trình độ B
Đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2011-2016

7 Mai Xuân Thương 26/11/1961 Nam 
Xã An Ninh 

Đông, huyện Tuy 
An, tỉnh Phú Yên

Kinh Không

26B/4 đường Hai Bà 
Trưng, P Vạn Thạnh, 
Tp Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Giám đốc Trung tâm 
Nông nghiệp Công nghệ 

cao

Trung tâm Nông 
nghiệp Công nghệ 

cao
22/8/2006 12/12

Đại học Kinh tế 
chuyên ngành Thống 

kê Nông nghiệp
Cao cấp

Cử nhân 
Cao đẳng 
Anh văn

8 Nguyễn Diễm Diên Trang 19/11/1986 Nữ

Xã Phú Diên, 
huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Kinh Phật 
giáo

14 Cửu Long, Phường 
Phước Hòa, Nha Trang

Giám đốc Công ty cổ 
phần đầu tư và phát 
triển du lịch White 
Water Việt Nam

Công ty cổ phần đầu 
tư và phát triển du 
lịch White Water 

Việt Nam

12/12 Quản trị kinh doanh Thạc sĩ Anh văn
Toeic 600

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi chú

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 05 đại biểu.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 12
Gồm 14 xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm: Thị trấn Cam Đức, Suối Cát, Suối Tân, Cam Tân, Cam Hòa, 

Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Sơn Tân, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Phước Tây, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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